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### Đơn vị: Triệu đồng./.
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   288.724      257.939     30.786     334.736     284.082    50.655   116% 110% 165%

I Chi đầu tư phát triển      97.719        91.279       6.440       95.242       87.941      7.300   97% 96% 113%

1 Chi đầu tư cho các dự án      97.719        91.279       6.440       95.242       87.941      7.300   97% 96% 113%

-
Chi giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề
    10.975       10.975       12.724      11.083     1.642   116% 101% #DIV/0!

- Chi khoa học và công nghệ             -                -     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Chi quốc phòng             -                -     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-
Chi an ninh và trật tự an toàn xã 

hội
      1.800         1.800         1.800        1.800   100% 100% #DIV/0!

- Chi y tế, dân số và gia đình             -                -     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Chi văn hóa thông tin       3.295         3.295         3.148        1.982     1.167   96% 60% #DIV/0!

-
Chi phát thanh, truyền hình, 

thông tấn
            -                -     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Chi thể dục thể thao             -                -     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Chi bảo vệ môi trường             -                -     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Chi các hoạt động kinh tế     33.145       33.145       74.548      70.409     4.139   225% 212% #DIV/0!

-
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý nhà nước, đảng, đoàn thể
      1.700         1.700         3.021        2.668        353   178% 157% #DIV/0!

- Chi bảo đảm xã hội     32.360       32.360              -     0% 0% #DIV/0!

- Chi văn hóa thông tin             -                -     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Chi đầu tư khác     14.444         8.004       6.440              -     0% 0% 0%

2 Chi chương trình mục tiêu

2
Chi từ nguồn vốn huy động đóng 

góp
             -     

II Chi thường xuyên    186.613      162.754     23.859     239.495     196.140    43.354   128% 121% 182%

1
Chi giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề
   109.634      109.634     117.664     117.664   107% 107% #DIV/0!

2 Chi khoa học và công nghệ             -                 -     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 Chi quốc phòng        2.667          1.000       1.667         4.807         1.451      3.357   180% 145% 201%

4
Chi an ninh và trật tự an toàn xã 

hội
          829             500          329         1.389            558         831   168% 112% 253%

5 Chi y tế, dân số và gia đình           109             109       18.909       18.909   17348% 17348% #DIV/0!

6 Chi Văn hóa - TT - TT        1.939          1.221          718         2.675         1.304      1.371   138% 107% 191%

7 Chi bảo vệ môi trường        3.000          3.000         3.363         3.363   112% 112% #DIV/0!

8 Chi các hoạt động kinh tế        9.801          9.801       26.828       10.828    16.000   274% 110% #DIV/0!

9
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý nhà nước, đảng, đoàn thể
     42.499        21.853     20.646       46.598       25.153    21.445   110% 115% 104%

10 Chi bảo đảm xã hội      15.212        14.832          380       16.261       15.911         350   107% 107% 92%

11 Chi thường xuyên khác           922             804          119         1.000         1.000   108% 124% 0%

III Dự phòng ngân sách        4.393          3.906          487               -     0% 0% 0%
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